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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác  

I Đề nghị Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 09 cá nhân 

1 Ông Cao Văn Bằng  Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo 

2 Ông Phạm Ngọc Cảnh 
Chủ tịch công đoàn Trường PTDTNT THPT huyện 

Tuần Giáo 

3 Ông Trần Đức Thiện Giáo viên Trường PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo 

4 Ông Phạm Thành Luân  Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Chăn 

5 Bà Phạm Thị Huyền Giáo viên Trường THPT Thanh Chăn 

6 Ông Nguyễn Thành Trung Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Thanh Chăn 

7 Ông Phạm Quốc Cường 
Hiệu trưởng,Trường THPT Thành phố Điện Biên 

Phủ 

8 Bà Phạm Thị Hương Giang 
Tổ phó tổ Hóa-Sinh, Trường THPT Thành phố Điện 

Biên Phủ 

9 Ông Nguyễn Mạnh Hùng 
Giáo viên môn Tin, Trường THPT Thành phố Điện 

Biên Phủ 

II Đề nghị Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo: 16 cá nhân 

1 Bà Nguyễn Thị Tùng  

Nguyên Hiệu trưởng trường PTDTNT THPT huyện 

Tuần Giáo, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Quài 

Tở 

2 Ông Nguyễn Trọng Xuân 
Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT huyện Tuần 

Giáo 

3 Bà Bùi Thị Thanh Hương Giáo viên Trường PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo 

4 Ông Nguyễn Văn Hiếu  
Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Chăn 

  

5 Bà Nguyễn Thị Thủy Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Thanh Chăn 

6 Ông Hà Đào Tuyến Giáo viên Trường THPT Thanh Chăn 

7 Bà Thiều Thị Kim Anh Giáo viên Trường THPT Thanh Chăn 

8 Ông Vũ Thành Trung 
Tổ phó chuyên môn, Thư ký Hội đồng giáo dục, 

Trường THPT Thanh Chăn  

9 Ông Nguyễn Tiến Dũng 
Chủ tịch công đoàn, Trường THPT Thành phố Điện 

Biên Phủ 

10 Bà Nguyễn Thùy Dương 
Bí thư Đoàn thanh niên, Trường THPT Thành phố 

Điện Biên Phủ 
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11 Bà Nguyễn Thị Thu Cúc 
Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Thành phố Điện 

Biên Phủ 

12 Bà Nguyễn Thị Thủy 
Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Thành phố Điện 

Biên Phủ 

13 Bà Tạ Thị Thu Hà 
Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Thành phố Điện 

Biên Phủ 

14 Bà Nguyễn Thị Thuý Nga 
Tổ trưởng tổ GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX 

huyện Điện Biên 

15 Bà Trần Thị Lương 
Bí thư Đoàn Thanh niên, Trung tâm GDNN-GDTX 

huyện Điện Biên 

16 Bà Mai Lan Phương 
Thư ký Hội đồng giáo dục, Trung tâm GDNN-GDTX 

huyện Điện Biên 
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